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1 2026718631 Đỗ Hoàng Hà 29/06/1994 Quảng Nam Nữ B20DLL 0
Chi Nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ 

Hội An khu du lịch biển Hội An
ThS. Võ Đức Hiếu 0905767997 7.30 3.08 73862 Nhóm trưởng

2 2026718640 Lê Thị Minh Phƣơng 11/02/1993 Quảng Nam Nữ B20DLL 0 Công ty Cổ phần Nguyên Brothers ThS. Võ Đức Hiếu 0905767997 7.11 2.92 73863

3 2026718632 Trà Thị Thanh Hoa 14/11/1993 Đà Nẵng Nữ B20DLL 0
Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu - chi nhánh Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 01292040282 7.61 3.25 73879 Nhóm trưởng

4 2026718627 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 23/04/1994 Đà Nẵng Nữ B20DLL 0
Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam 

VITOURS
ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 01292040282 7.35 3.08 73871

5 2027718634 Phan Quang Hƣớng 14/03/1992 Đà Nẵng Nam B20DLL 0
Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam 

VITOURS
ThS. Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 01292040282 6.90 2.80 73693

6 2027718633 Nguyễn Huy Hùng 11/05/1994 Đà Nẵng Nam B20DLL 0
Chi nhánh Công ty TNHH Du lịch Đường 

môn Châu Á tại TP Đà Nẵng
ThS. Phạm Thị Mỹ Linh 0987128678 7.89 3.47 73664 Nhóm trưởng

7 2027718649 Nguyễn Nguyên Tín 15/12/1994 Đà Nẵng Nam B20DLL 0 Công ty Cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An ThS. Phạm Thị Mỹ Linh 0987128678 7.83 3.37 73398

8 2027718643 Nguyễn Hữu Thái 07/10/1991 Đà Nẵng Nam B20DLL 0 Công ty Cổ phần Việt Nam TRAVELMART ThS. Bùi Lê Anh Phƣơng 0904646092 7.79 3.39 73682 Nhóm trưởng

9 2026718630 Hồ Bảo Giang 20/10/1994 Nghệ An Nữ B20DLL 0 Công ty TNHH LUVILL Việt Nam ThS. Bùi Lê Anh Phƣơng 0904646092 8.34 3.70 73683

10 2026718639 Lê Thị Ngọc Oanh 06/10/1994 Hà Tĩnh Nữ B20DLL 0 Công ty TNHH Ngày Mặt Trời ThS. Hoàng Thị Cẩm Vân 0983270295 7.19 3.00 73889

11 2026718650 Huỳnh Thị Thúy Vi 08/09/1994 Đà Nẵng Nữ B20DLL 0
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du 

lịch Mỹ Khê Xanh
ThS. Hoàng Thị Cẩm Vân 0983270295 7.39 3.11 73897 Nhóm trưởng

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN 

HƢỚNG DẪN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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12 2026718629 Nguyễn Hà Thanh Dung 07/05/1993 Đà Nẵng Nữ B20DLL 0
Công ty TNHH Một thành viên Thương mại 

và Dịch vụ Du lịch Xứ Đà 
ThS. Lê Hồng Vƣơng 0905216071 8.01 3.49 73377 Nhóm trưởng

13 2027718636 Hồ Duy Lâm 15/07/1992 Quảng Nam Nam B20DLL 0
Công ty TNHH Một thành viên Võ Hồng 

Khanh 
ThS. Lê Hồng Vƣơng 0905216071 6.95 2.83 73668

Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm 2015

LẬP BẢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT & CNTN

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang PGS.TS Lê Đức Toàn

Ngành Du lịch 2/2


